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Tên sách: Computer Organization and Embedded Systems 

 
Nhóm tác giả: Carl Hamacher, Zvonko Vranesic, Safwat Zaky, Naraig 
Manjikian  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2012 
Mã Dewey: 004.22 
Số ký hiệu: 35626 
Số trang: 701 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23535&tb=s 

 

 

Tên sách: Microsoft® Office Word 2010: A case approach, 
introductory 

 
Tác giả: Linda O'Leary, Timothy O'Leary  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 005.52 
Số ký hiệu: 35660 
Số trang: 432 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23514&tb=s 

 



 

Tên sách: Microsoft office excel 2010: A lesson approach, 
complete 

 
Tác giả: Kathleen Stewart  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 005.54 
Số ký hiệu: 35666 
Số trang: 775 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23500&tb=s 

 

 

Tên sách: Microsoft® PowerPoint 2010: A case approach, 
complete 

 
Tác giả: Timothy O'Leary, Linda O'Leary  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 005.58 
Số ký hiệu: 35656 
Số trang: 512 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23508&tb=s 

 

 

Tên sách: Microsoft Office Access 2010: A case approach, 
introductory 

 
Tác giả: Linda O'Leary  
Nhà xuất bản: McGaw-Hill - NY  
Năm xuất bản: 2015  
Mã Dewey: 005.7565 
Số ký hiệu: 35653 
Số trang: 432 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23519&tb=s. 

 



 

Tên sách: The Philosophical Journey: An Interactive 
approach (5th ed) 

 
Tác giả: William Lawhead  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2010  
Mã Dewey: 100 
Số ký hiệu: 35610 
Số rang: 664 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23531&tb=s 

 

 

Tên sách: Essentials of understanding psychology: 9th 
edition 
Tác giả: Robert S. Feldman  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY  
Năm xuất bản: 2015 
Mã Dewey: 150 
Số ký hiệu: 35668 
Số trang: 554 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23545&tb=s 

 

 

Tên sách: Thinking Critically About Ethical Issues (8th 
edition) 
Tác giả: Vincent Ryan Ruggiero  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 170 
Số ký hiệu: 35544 
Số trang: 208 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23432&tb=s 

 



 

Tên sách: Anthropology: Appreciating Human Diversity 

 
Tác giả: Conrad Kottak  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2013  
Mã Dewey: 301 
Số ký hiệu: 35579 
Số trang: 624 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23513&tb=s 

 

 

 

 

Tên sách: Sociology: A Brief Introduction 

 
Tác giả: Richard T. Schaefer  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2013  
Mã Dewey: 301 
Số ký hiệu: 35608 
Số trang: 470 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23498&tb=s 

 

 

Tên sách: Organizational behavior: Human behavior at 
work 
 
Tác giả: John Newstrom  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 302.35 
Số ký hiệu: 35661 
Số trang: 554 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23502&tb=s 

 



 

Tên sách: More: Population, nature, and what women 
want 
Tác giả: Robert Engelman  
Nhà xuất bản: Oisland - London  
Năm xuất bản: 2008  
Mã Dewey: 304.6 2 
Số ký hiệu: 35655 
Số trang: 303 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23524&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Ideas that matter: The worlds of Jane Jacobs 
Tác giả: Max Allen  
Nhà xuất bản: Island Press - Canada  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 307.76092 
Số ký hiệu: 35640 
Số trang: 213 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23539&tb=s 

 

 

Tên sách: Sustainability in America's Cities: Creating the 
Green Metropolis 
Tác giả: Matthew I. Slavin  
Nhà xuất bản: Island Press - USA  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 307.760973 
Số ký hiệu: 35553 
Số trang: 285 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23488&tb=s 

 



 

Tên sách: Civil Society in Syria and Iran: Activism in 
Authoritarian Contexts 

 
Tác giả: Paul Aarts, Francesco Cavatorta  
Nhà xuất bản: Lynne Rienner Publishers - U.S.A  
Năm xuất bản: 2013  
Mã Dewey: 322.40955 
Số ký hiệu: 35586 
Số trang: 257 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23521&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Inside Political Campaigns: Chronicles - and 
Lessons - from the Trenches 

 
Tác giả: James R. Bowers, Stephen Daniels  
Nhà xuất bản: Lynne Rienner - London  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 324.70973 
Số ký hiệu: 35565 
Số trang: 261 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23409&tb=s 

 

 

Tên sách: Arms Control and Cooperative Security 

 
Tác giả: Jeffrey A. Larsen and James J. Wirtz  
Nhà xuất bản: Lynne Rienner Pub - London  

Năm xuất bản: 2009  
Mã Dewey: 327.174 

Số ký hiệu: 35593 
Số trang: 288 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23493&tb=s 

 
 



 

Tên sách: Economics: Principles, problems, and policies 

 
Tác giả: Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 330 
Số ký hiệu: 35621 
Số trang: 800 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23536&tb=s. 

 

 

 

Tên sách: Billions of Entrepreneurs: How China and India 
Are Reshaping Their Futures and Yours 

 
Tác giả: Tarun Khanna  
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - Boston  

Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 330.95 

Số ký hiệu: 35587 
Số trang: 353 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23494&tb=s 

 

 

Tên sách: Winning the War for Talent in Emerging 
Markets: Why Women Are the Solution 

 
Tác giả: Sylvia Ann Hewlett, Ripa Rashid  
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - USA  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 331.4091724 
Số ký hiệu: 35545 
Số trang: 274 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23415&tb=s 

 



 

Tên sách: Finance: Applications and theory 

 
Tác giả: Marcia Cornett, Troy Adair, John Nofsinger  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 332 
Số ký hiệu: 35648 
Số trang: 702 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23520&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Personal Finance 

 
Tác giả: Jack Kapoor, Les Dlabay, Robert J. Hughes  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 332.024 
Số ký hiệu: 35607 
Số trang: 666 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23505&tb=s 

 

 

Tên sách: Beyond Naturalness: Rethinking Park and 
Wilderness Stewardship in an Era of Rapid Change 

 
Tác giả: David N. Cole, Laurie Yung  
Nhà xuất bản: Island Press - Washington  
Năm xuất bản: 2010  
Mã Dewey: 333.7 
Số ký hiệu: 35588 
Số trang: 287 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23523&tb=s. 

 



 

Tên sách: Where the Dragon Meets the Angry River: 
Nature and Power in the People's Republic of China  (2nd 
ed) 

 
Tác giả: R. Edward Grumbine  
Nhà xuất bản: Shearwater - London  
Năm xuất bản: 2015  
Mã Dewey: 333.7295135 
Số ký hiệu: 35547 
Số trang: 236 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23458&tb=s 

 

 

 

Tên sách: The TDR Handbook: Designing and 
Implementing Transfer of Development Rights Programs 

 
Tác giả: Arthur C. Nelson, Rick Pruetz, Doug Woodruff  
Nhà xuất bản: Island Press - London  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 333.7315 
Số ký hiệu: 35551 
Số trang: 313 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23483&tb=s 

 

 

Tên sách: Capitalism at Risk: Rethinking the Role of 
Business 

 
Tác giả: Joseph L. Bower, Herman B. Leonard  
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - Boston  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 338 
Số ký hiệu: 35585 
Số trang: 254 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23489&tb=s 

 



 

Tên sách: Great again: Revitalizing America's 
entrepreneurial leadership 

 
Tác giả: Henry R. Nothhaft, David Kline  
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - Boston  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 338.04 
Số ký hiệu: 35642 
Số trang: 193 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23503&tb=s 

 

 

 

Tên sách: India inside: The emerging innovation challenge 
to the West 

 
Tác giả: Nirmalya Kumar, Phanish Puranam  
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - Boston  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 338.0640954 
Số ký hiệu: 35566 
Số trang: 179 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23425&tb=s. 

 

 

Tên sách: Principles of Microeconomics, Brief Edition 

 
Tác giả: Robert Frank, Ben Bernanke  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2015  
Mã Dewey: 338.5 
Số ký hiệu: 35611 
Số trang: 304 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23510&tb=s 

 



 

Tên sách: Dynamic business law: Summarized cases 

 
Tác giả: Nancy Kubasek, M. Neil Browne, Daniel Herron...[et al.]  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2013  
Mã Dewey: 346.7307 
Số ký hiệu: 35615 
Số trang: 1088 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23528&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Drugs, Society, and Human Behavior 

 
Tác giả: Carl Hart, Charles Ksir  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 362.292 
Số ký hiệu: 35625 
Số trang: 473 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23534&tb=s 

 

 

Tên sách: Loosening the Grip: A Handbook of Alcohol 
Information  

 
Tác giả: Jean Kinney  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2011   
Mã Dewey: 362.292 
Số ký hiệu: 3556 
Số trang: 663 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23402&tb=s 

 



 

Tên sách: Infants, Toddlers, and Caregivers: A 
Curriculum of Respectful, Responsive, Relationship-Based 
Care and Education 

 
Tác giả: Janet Gonzalez-Mena, Dianne Widmeyer Eyer  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - USA  
Năm xuất bản: 2012   
Mã Dewey: 362.712 
Số ký hiệu: 35570 
Số trang: 372 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23416&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Orphan Care: A Comparative View 

 
Tác giả: Jo Daugherty Bailey  
Nhà xuất bản: Kumarian Press - USA  
Năm xuất bản: 2015  
Mã Dewey: 362.730917 
Số ký hiệu: 35613 
Số trang: 197 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23517&tb=s 

 

 

Tên sách: Local Climate Action Planning 

 
Tác giả: Michael R. Boswell, Adrienne I. Greve, Ms. Tammy L. Seale  
Nhà xuất bản: Island Press - Washington  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 363.738 74 
Số ký hiệu: 35558 
Số trang: 284 cm 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23448&tb=s 

 



 

Tên sách: Human diversity in education: An intercultural 
approach 

 
Tác giả: Kenneth Cushner, Averil McClelland, Philip Safford  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New Yorke  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 370.1170973 
Số ký hiệu: 35634 
Số trang: 485 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23511&tb=s 

 

 

 

Tên sách: EdPsych: Modules 

 
Tác giả: Lisa Bohlin, Cheryl Cisero Durwin  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 370.15 
Số ký hiệu: 35627 
Số trang: 674 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23537&tb=s  

 

 

 

Tên sách: Peak Performance: Success in College and 
Beyond 

 
Tác giả: Sharon Ferrett  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2015 
Mã Dewey: 370.152 
Số ký hiệu: 35597 
Số trang: 493 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23529&tb=s 

 



 

Tên sách: How to design and evaluate research in 
education 

 
Tác giả: Jack Fraenkel, Norman Wallen, Helen Hyun  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 370.7 
Số ký hiệu: 35632 
Số trang: 642 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23516&tb=s 

 

 

 

Tên sách: American Education 

 
Tác giả: Joel Spring  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 370.973 
Số ký hiệu: 35592 
Số trang: 301 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23491&tb=s 

 

 

Tên sách: The American School: A Global Context From 
the Puritans to the Obama Administration 

 
Tác giả: Joel Spring  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2010  
Mã Dewey: 370.973 
Số ký hiệu: 35589 
Số trang: 459 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23518&tb=s 

 
 



 

Tên sách: Classroom Assessment for Teachers 

 
Tác giả: Raymond Witte  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 371.1020973 
Số ký hiệu: 35574 
Số trang: 410 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23492&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Elementary classroom management: Lessons 
from research and practice 

 
Tác giả: Carol Simon Weinstein, Molly Romano, Andrew Mignano  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 372.1102 
Số ký hiệu: 35637 
Số trang: 417 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23507&tb=s 

 
 

 

Tên sách: Create Success 

 
Tác giả: Jon Doyle  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2013  
Mã Dewey: 378.198 
Số ký hiệu: 35622 
Số trang: 12 chapters 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23540&tb=s 

 

 



 

Tên sách: Contemporary Communication Systems 

 
Tác giả: M. Farooque Mesiya  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2012 
Mã Dewey: 384 
Số ký hiệu: 35624 
Số trang: 942 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23532&tb=s 

 

 

 

 

Tên sách: Introduction to Languages and the Theory of 
Computation 

 
Tác giả: John Martin  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2015  
Mã Dewey: 511.35 
Số ký hiệu: 35567 
Số trang: 436 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23406&tb=s 

 

 

Tên sách: Beginning & Intermediate Algebra 

 
Tác giả: Andrea Hendricks, Oiyin Pauline Chow  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2013 
Mã Dewey: 512 
Số ký hiệu: 35575 
Số trang: 993 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23515&tb=s 

 



 

Tên sách: Beginning Algebra 

 
Tác giả: Andrea Hendricks and Oiyin Pauline Chow  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2013 
Mã Dewey: 512 
Số ký hiệu: 35576 
Số trang: 710 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23501&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Essentials of business statistics 

 
Tác giả: Bruce Bowerman, Richard O'Connell, J. Burdeane Orris  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2012 
Mã Dewey: 519.5 
Số ký hiệu: 35645 
Số trang: 665 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23543&tb=s 

 

 

Tên sách: Physical Geology Earth Revealed  

 
Tác giả: Diane Carlson, Charles C. Plummer, Lisa Hammersley  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2010 
Mã Dewey: 550 
Số ký hiệu: 35596 
Số trang: 645 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23526&tb=s 

 



 

Tên sách: Biology of the invertebrates 

 
Tác giả: Jan Pechenik  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY  
Năm xuất bản: 2010  
Mã Dewey: 592 
Số ký hiệu: 35667 
Số trang: 606 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23449&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Medical Language for Modern Health Care  

 
Tác giả: David Allan, Karen Lockyer  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  

Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 601.4 

Số trang: 909 p. 
Số ký hiệu: 35556 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23421&tb=s 

 
 

 

Tên sách: Questions and Answers: A Guide to Fitness and 
Wellness  

 
Tác giả: Gary Liguori, Sandra Carroll-Cobb  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2014  
Mã Dewey: 613.71 
Số ký hiệu: 35601 
Số trang: 499 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
Trunghttp://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23530&tb=s 

 



 

Tên sách: Structural Balancing: A Clinical Approach 
(Massage Therapy) 

 
Tác giả: Kyle Wright  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 615.882 
Số ký hiệu: 35541 
Số trang: 385 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23485&tb=s. 

 

 

 

Tên sách: Designing with Creo Parametric 

 
Tác giả: Michael Rider  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2013   
Mã Dewey: 620.0040285 
Số ký hiệu: 35629 
Số trang: 529 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23479&tb=s 

 

 

Tên sách: Autodesk Inventor 

 
Tác giả:  L. Scott Hansen  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2013  
Mã Dewey: 620.0042 
Số ký hiệu: 35577 
Số trang: 406 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23504&tb=s 

 



 

Tên sách: Engineering mechanics: Statics and dynamics 

 
Tác giả: John Wild, Ken Shaw, Barbara Chiappetta  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2013 
Mã Dewey: 620.1 
Số ký hiệu: 35650 
Số trang: 765 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23527&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Contemporary nutrition: A functional approach 

 
Tác giả: Gordon Wardlaw, Anne Smith  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2013  
Mã Dewey: 621.3 
Số ký hiệu: 35616 
Số rang: 709 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23533&tb=s 

 

 

Tên sách: Seeds of Sustainability: Lessons from the 
Birthplace of the Green Revolution in Agriculture 

 
Tác giả: Pamela A. Matson  
Nhà xuất bản: Island Press - USA  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 631.58097 
Số ký hiệu: 35609 
Số trang: 292 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23525&tb=s 

 



 

Tên sách: Survey of Accounting 

 
Tác giả: Thomas Edmonds, Philip Olds, Frances McNair, Bor-Yi Tsay  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 657 
Số ký hiệu: 35554 
Số trang: 688 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23484&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Student Guide for Quickbooks 2011 for College 
Accounting 

 
Tác giả: Carol Yacht  
Nhà xuất bản: McGraw Hill - New York  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 657 
Số ký hiệu: 35628 
Số trang: 143 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23482&tb=s 

 

 

Tên sách: Fundamental accounting principles 

 
Tác giả: John Wild, Ken Shaw, Barbara Chiappetta  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2013 
Mã Dewey: 657 
Số ký hiệu: 35649 
Số trang: 1078 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23522&tb=s 

 



 

Tên sách: Computer Accounting with Sage 50 Complete 
Accounting 2013 

 
Tác giả: Carol Yacht  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill/Irwin - New York  
Năm xuất bản: 2014  
Mã Dewey: 657.0285 
Số ký hiệu: 35630 
Số trang: 729 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23481&tb=s 

 

 

 

Tên sách: College Accounting: Chapters 1-24 

 
Tác giả: John Price, M. David Haddock  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 657.044 
Số ký hiệu: 35580 
Số trang: 880 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23509&tb=s 

 

 

Tên sách: Auditing and Assurance Services: An Applied 
Approach 

 
Tác giả: Iris Stuart  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 657.45 
Số ký hiệu: 35578 
Số trang: 435 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23499&tb=s 

 



 

Tên sách: Business: Connecting Principles to Practice 

 
Tác giả: William Nickels, James McHugh  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill/Irwin - New York  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 658 
Số ký hiệu: 35581 
Số trang: 569 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23506&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Principles of Corporate Finance, Concise 
Edition 
Tác giả: Richard Brealey, Stewart Myers, Franklin Allen  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 658.15 
Số ký hiệu: 35612 
Số trang: 524 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23538&tb=s 

 

 

Tên sách: Compensation 

 
Tác giả: George Milkovich, Jerry Newman  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 658.32 
Số ký hiệu: 35623 
Số trang: 689 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23544&tb=s 

 



 

Tên sách: Business Driven Technology 

 
Tác giả: Paige Baltzan  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education - New York  
Năm xuất bản: 2013 
Mã Dewey: 658.4038 
Số ký hiệu: 35583 
Số trang: 498 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23496&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Corporation 2020: Transforming Business for 
Tomorrow's World 

 
Tác giả: Pavan Sukhdev  
Nhà xuất bản: Island Press - London  
Năm xuất bản: 2012  
Mã Dewey: 658.408 
Số ký hiệu: 35618 
Số trang: 275 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23542&tb=s 

 

 

Tên sách: Harvard business review on greening your 
business profitably 

 
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - Boston  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 658.408 
Số ký hiệu: 35647 
Số trang: 251 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23490&tb=s 

 



 

Tên sách: Higher ambition: How great leaders create 
economic and social value 

 
Tác giả: Michaeal Bee, Russell Eisenstat, Nathaniel Foote...[et al.]  
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - New York  
Năm xuất bản: 2011 
Mã Dewey: 658.409 2 
Số ký hiệu: 35639 
Số trang: 247 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23487&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Harvard business review on aligning technology 
with strategy 

 
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - Boston  
Năm xuất bản: 2011  
Ngày cập nhật: 30/07/2015 
Mã Dewey: 658.514 
Số ký hiệu: 35644 
Số trang: 204 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23497&tb=s 

 

 

Tên sách: Machining and Cnc Technology: Update Edition 

 
Tác giả: Michael Fitzpatrick  
Nhà xuất bản: Mc GrawHill - USA  
Năm xuất bản: 2015  
Mã Dewey: 671.35 
Số trang: 1072 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23466&tb=s 

 

 



 

Tên sách: Power Genes: Understanding Your Power 
Persona--and How to Wield It at Work 

 
Tác giả: Maggie Craddock  
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press - Boston  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 658.4 094 
Số ký hiệu: 35606 
Số trang: 216 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23495&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Launching the Imagination: A Guide to Three-
Dimensional Design 

 
Tác giả: Mary Stewart  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  

Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 745.4 

Số trang: 320 p. 
Số ký hiệu: 35562 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23428&tb=s 

 

 

Tên sách: Launching the Imagination: A comprehensive 
guide to basic design 

 
Tác giả: Mary Stewart  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - USA  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 745.4 
Số ký hiệu: 35561 
Số trang: 400 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23462&tb=s 

 



 

Tên sách: Launching the Imagination: A guide to two-
dimensional design 

 
Tác giả: Mary Stewart  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - USA  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 745.4 
Số ký hiệu: 35559 
Số trang: 208 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23453&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Theatre 

 
Tác giả: Robert Cohen  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2010  
Mã Dewey: 792 
Số ký hiệu: 35552 
Số trang: 449 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23486&tb=s 

 

 

Tên sách: The handbook for the McGraw Hill Guide 
Tác giả: Duane Roen, Gregory Glau, Barry Maid  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York  
Năm xuất bản: 2012 
Mã Dewey: 808.042 
Số ký hiệu: 35635 
Số trang: 108 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23541&tb=s 

 



 

Tên sách: A Writer's Resource: A handbook for writing 
and research 

 
Tác giả: Elaine P. Maimon, Janice H. Peritz,Kathgleen Blake Yancey  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 808.042 
Số ký hiệu: 35550 
Số trang: 618 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23480&tb=s 

 

 

 

Tên sách: Read Reason Write 

 
Tác giả: Dorothy Seyler  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 808.0427 
Số ký hiệu: 35603 
Số trang: 622 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23512&tb=s 

 

 

Tên sách: Traditions & Encounters: A Global Perspective 
on the Past 

 
Tác giả: Jerry Bentley, Herbert Ziegler  
Nhà xuất bản: McGraw-Hill - NY.  
Năm xuất bản: 2011  
Mã Dewey: 909 
Số ký hiệu: 35543 
Số trang: 614 p. 
Nơi lưu trữ: Phòng 601, K7/25 Quang Trung 
http://elib.dtu.edu.vn/Chitietsach/?id=23438&tb=s 

  




